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THÔNG BÁO 

Công khai kết quả mua sắm tài sản 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 

31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 286/2025/NĐCP của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 332a/QĐ-BVSNBN1 ngày 28/08/2025 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 về việc phê duyệt kết quả họp xét báo giá gói: Mua bộ máy 

tính để bàn, máy in trang bị cho Kế toán trưởng - Bệnh  viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1; 

Căn cứ Quyết định số 560a/QĐ-BVSNBN1 ngày 14/10/2025 của Giám đốc Bệnh 

viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 về việc phê duyệt kết quả họp xét báo giá gói: Mua bộ máy 

tính để bàn trang bị cho phòng TCKT - Bệnh  viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1; 

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-BVSNBN1 ngày 30/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 

thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BVSNBN1 ngày 06/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe tiêm 

thông minh; 

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-BVSNBN1 ngày 19/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ 

thống công nghệ thông tin phòng máy chủ phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện 

Sản - Nhi Bắc Ninh Số 1; 

Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Bắc Ninh số 1 công khai mua sắm tài sản như sau: 

 (Có Danh mục chi  tiết kèm theo) 

Thời hạn công khai 30 ngày kể từ ngày ký thông báo này./.  

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng trực thuộc; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Trường Giang  



DANH MỤC CHI TIẾT  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVSNBN1 ngày      tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1) 

 

STT TÊN TÀI SẢN 
KÝ MÃ HIỆU/NHÃN 

HIỆU 

HÃNG SX/NƯỚC 

SX/NĂM SX 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 
THÀNH TIỀN 

KHOA/PHÒNG QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG TS 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin phòng máy chủ phục vụ triển khai Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh Số 1 

1 Máy chủ R4900G6/H3C H3C/Chi Na/2025 Cái 3   1.605.405.000  

Tổ Công nghệ thông tin - Phòng 

TCKT 

2 Thiết bị lưu trữ SAN 

Storage 
ME5012/DELL DELL/Malaysia/2025 Cái 1      532.950.000  

3 Thiết bị lưu trữ 

dạng NAS 

RS2423+/SYNOLO 

GY 

SYNOLO 

GY/Taiwan/2025 
Bộ 1      149.910.000  

4 Thiết bị UPS 

SURT20K 

RMXLI/APC - 

SCHNEID ER 

APC - SCHNEID 

ER/Philippines/2025 
Cái 1       235.600.000  

5 Phần mềm backup 

V- FDNVUL- 0I-

SU1YP- 

00/VEEAM 

VEEAM/USA/2025 Bộ 1     199.500.000  

6 Tủ Rack 42U 
HQR-42U1000/HQ- 

RACK 

HQ-RACK/Việt 

Nam/2025 
Cái 1       11.685.000  

7 
Phần mềm giám sát hệ 

thống mạng và máy chủ 

PRTG 

Network 

Monitor/Paessle 

Paessler/Germany/2025 Bộ 1      308.600.000  

8 
Phần mềm tường lửa 

(license) 

XGS 3100 

Standard 

Protection/Sophos 

Sophos/England/2025 
Bản 

quyền 
1      473.000.000  

9 
Thiết bị phòng cháy chữa 

cháy 

ECP1000/Sanjiang/ 

Kentom/C hangder/H 

ochiki 

Sanjiang/ Kentom/C 

hangder/H 

ochiki/China/Taiw 

an/Cyprus/2025 

Hệ thống 1      199.500.000  

10 Hệ thống sàn nâng AS1000/Jia Chen Jia Chen/China/2025 m2 1      186.075.000  

Gói thầu: Mua xe tiêm thông minh 



1 Xe tiêm thông minh 

 Xe tiêm: 

NIHOPHAWA-HL7- 

Máy tính xách tay: 

Inspiron 15 3530- Bộ 

lưu điện: Powerpack SE 

3kVA- Đầu đọc 

barcode không dây: 

DS2278Máy quét vân 

tay: FS80H/- Xe tiêm: 

NIHOPHAWA- Máy 

tính xách tay: Dell- Bộ 

lưu điện: Makelsan- 

Đầu đọc barcode không 

dây: Zebra- Máy quét 

vân tay: Futronic 

 Xe tiêm: HONGPHAT 

TECH Co., LTD/Việt 

Nam/2025- Máy tính 

xách tay: Dell/rung 

Quốc/2024- Bộ lưu điện: 

Makelsan/Thổ Nhĩ 

Kỳ/2025- Đầu đọc 

barcode không dây: 

Zebra/Trung Quốc/2025- 

Máy quét vân tay: 

Futronic/Trung 

Quốc/2025 

Bộ 22   2.298.582.000  

Khoa Sơ sinh, Khoa Phụ, Khoa 

Gây mề Hồi sức CC, Khoa Nhi 

Tổng hợp, Nhi Hô hấp, Khoa Tâm 

Bệnh & PHCN, khoa DỊch vụ 

YTTN, Khoa Đẻ, khoa Sản I, Khoa 

Hồi sức CC, Khoa Ngoại, Khoa 

Sản II, Khoa Liên chuyên khoa 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai bệnh án điện tử 

1 Thiết bị chuyển mạch 

Switch POE 24 cổng 
GS724TPv2/Netgear Netgear/Việt Nam/2024 Bộ  8     250.040.000  

Tổ Công nghệ thông tin - Phòng 

TCKT 2 
Máy tính (quản lý 

Wireless controller) 
F717i/FPT Elead 

FPT Elead/Việt 

Nam/2025 
Bộ  1        20.358.500  

3 Bộ phát Wifi 6 WAX610/Netgear Netgear/Việt Nam/2025 Bộ  66      677.787.000  

4 Trạm đọc pacs 

Workstation: Precision 

3680 Tower/T, 

Workstation: Dell 

Màn hình workstation: 

P2425H/workstation: Dell 

Màn hình y tế: 

27HS713C-B/LG 

Electronics 

Workstation: Dell/ Trung 

Quốc/2025 

Màn hình workstation: 

Dell/ Trung Quốc/2025 

Màn hình y tế: LG 

Electronics/ Trung Quốc 

2025 

Bộ  1 
      

126.844.000  
Khoa CĐHA 



5 Màn hình di động 
Q-KIOSK 27A 

MOB/ComQ 
ComQ/ Việt Nam/2025 Cái 18 665.190.000 

Khoa Khám bệnh, Sơ sinh, Khoa 

Phụ, CĐHA, Hỗ trợ SS, Khoa Gây 

mề Hồi sức CC, Khoa Nhi Tổng 

hợp, Nhi Hô hấp, Khoa Tâm Bệnh 

& PHCN, khoa Dịch vụ YTTN, 

Khoa Đẻ, khoa Sản I, Khoa Hồi sức 

CC, Khoa Ngoại, Khoa Sản II, 

Khoa Liên chuyên khoa 

6 Máy tính để bàn FTA5224i/FPT Elead 
FPT Elead/Việt 

Nam/2025 
Bộ 50      750.025.000  

Khoa Sơ sinh, Khoa Phụ, Khoa Gây 

mề Hồi sức CC, Khoa Nhi Tổng hợp, 

Nhi Hô hấp, Khoa Tâm Bệnh & 

PHCN, khoa DỊch vụ YTTN, Khoa Đẻ, 

khoa Sản I, Khoa Hồi sức CC, Khoa 

Ngoại, Khoa Sản II, Khoa Liên chuyên 

khoa, Điều dưỡng, TCKT, HCQT, 

CTXH, TCCB, Đào tạo, P Vật tư 

TTBYT, CNK, Khoa Khám bệnh 

7 Màn hình Tivi 43 inch 
UA43DU7700KXXV/ 

Samsung 
Samsung/ Việt Nam/2025 Cái 5 51.442.500 Khoa CĐHA, Ngoại, Khám bệnh 

8 Màn hình Tivi 55 inch 
UA55DU7700KXXV/ 

Samsung 
Samsung/ Việt Nam/2024 Cái 2 30.628.000 Phòng CTXH, Tổ Công nghệ TT 

9 Màn hình Tivi 85 inch 
UA85DU8000KXXV/ 

Sam sung 
Samsung/ Việt Nam/2024 Cái 2      102.714.000  Phòng HCQT 

10 Máy chiếu vật thể GS60/SyncCam SyncCam/Trung Quốc/2025 Cái 16 
      

241.072.000  

Khoa Sơ sinh, Hỗ trợ sinh sản,  Phụ, 

Gây mê, Nhi Hô hấp, Tâm Bệnh & 

PHCN, Nhi TH, Dịch vụ YTTN, Đẻ, 

Sản I, HSCC, Ngoại, Sản II, Liên 

chuyên khoa 



11 Máy tính bảng SM-X610/Samsung Samsung/Việt Nam/2025 Cái 34      514.216.000  

Khoa Sơ sinh, Hỗ trợ sinh sản,  Phụ, 

Gây mê, Nhi Hô hấp, Tâm Bệnh & 

PHCN, Nhi TH, Dịch vụ YTTN, Đẻ, 

Sản I, HSCC, Ngoại, Sản II, Liên 

chuyên khoa, CNTT, KHTH, GĐ, 

PGĐ 

12 Máy chiếu EB-2155W/Epson Epson/Trung Quốc/2025 Bộ 1 54.634.500 

Phòng HCQT 
13 Màn hình LED 

Module LED: 

XIAMEN QIANGLI 

JUCAI OPTO-

ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., 

LTD 

Bộ xử lý hình ảnh: 

Colorlight 

Card thu: Colorlight 

Module LED: XIAMEN 

QIANGLI JUCAI OPTO-

ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., 

LTD 

Bộ xử lý hình ảnh: 

Colorlight 

Card thu: 

Colorlight/Trung 

Quốc/2025 

Bộ 1 
      

131.717.500  

Mua máy vi tính cho phòng TCKT 

1 Máy tính để bàn   Việt Nam Bộ 1 16.300.000 
Phòng TCKT 

2 Máy tính để bàn   Việt Nam Bộ 1 14.600.000 

3 
Sửa chữa nâng cấp Máy 

chiếu NEC NP-P451X 
   Việt Nam Cái  1  18.400.000  Phòng HCQT 
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